KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C2 (L.Phương) 
Tên giáo viên: Lớp C2 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 03/04 đến 07/04
	Tuần 2
Từ 10/04 đến 14/04
	Tuần 3
Từ 17/04 đến 21/04
	Tuần 4
Từ 24/04 đến 28/04
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ chào hỏi cô giáo, ông bà, bố mẹ.
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
* Thể dục sáng:
Tập thể dục theo nhạc chung của trường:
+ Hô hấp: Thổi nơ bay.
+Tay: Đưa ra phía trước, lên cao, dang ngang. 
+ Bụng: Nghiêng người sang hai bên.
+ Chân: Ngồi khuỵu gối.
+ Bật: Tách, chụm chân. 
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	Trò chuyện
	- Cho trẻ xem ảnh Bác; Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ kính yêu thông qua tranh ảnh; clip (MT63) 
- Trò chuyện với trẻ về tầm quan trọng của nước đối với đời sống con người, cây cối, con vật…( T1)
+ Nhận biết ích lợi của nước đối với đời sống con người, cây cối, loài vật.
+ Biết cần phải uống nước sạch đun sôi hoặc nước tinh khiết để phòng ngừa bệnh và biết bảo vệ nguồn nước.
- Trò chuyện với trẻ về các hiện tượng tự nhiên ( T2)
+ Trẻ biết về các hiện tượng thời tiết quen thuộc: Nắng, mưa, nóng, lạnh…
+ Biết ảnh hưởng của thời tiết đến cuộc sống và sinh hoạt của trẻ( quần, áo, các hoạt động…).
- Trò chuyện với trẻ về thời tiết mùa hè( T3)
+ Nhận biết một số hoạt động, trang phục, món ăn trong mùa hè.
+ Một số địa danh của địa phương mà bé biết.
- Trò chuyện với trẻ về những nơi không an toàn với bé(T4) 
+ Trẻ biết kể tên một số biển đảo, giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, để rác đúng nơi quy định…. (MT41) 
[image: image2.wmf]
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	MT63, MT41

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
Vẽ mặt trời (MT81) 

	Hoạt động tạo hình
Xé dán mưa rào. (MT76) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ mưa và tô màu cái ô (MT84) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ phao và tô màu cảnh biển. 

	MT81, MT34, MT76, MT23, MT84

	
	T3
	Vận động
Chuyền bóng sang bên phải, bên trái. 

	Vận động
Trèo thang 

	Vận động
Bật ô- chuyền bóng 2 bên theo hàng ngang 

	Vận động
Bật tiến về phía trước 

	

	
	T4
	Khám phá
Tầm quan trọng của nước 

	Khám phá
Tìm hiểu về hiện tượng tự nhiên ( nắng, mưa) (MT23) 

	Khám phá
Mùa hè thú vị 

	Khám phá
Những nơi không an toàn với bé 

	

	
	T5
	Làm quen với toán
Ôn xác định trên, dưới, trước, sau của bản thân trẻ (MT34) 

	Làm quen với toán
Ôn xác định phía phải, phía trái của bản thân (MT34) 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ xác định phía trên, phía dưới của bạn khác 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ xác định phía trước, phía sau của bạn khác 

	

	
	T6
	Văn học
Truyện: Giọt nước tí xíu 

	Âm nhạc
- NDTT: VĐ: Cho tôi đi làm mưa với.
- NDKH: NH: Mưa rơi
- TC: Truyền tin 

	Âm nhạc
Thơ: Mưa 

	Âm nhạc
DH: Mùa hè đến
( Nguyễn Thị Nhung)
-NH: Bé yêu biển lắm
( Vũ Hoàng)
-TCVĐ: Tai ai tinh 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Tuần 1:* Quan sát:
- Quan sát bức tranh một số nguồn nước và ích lợi của nước.
- Quan sát các cô nhà bếp rửa rau, nấu cơm….
- Sưu tầm, nhặt lá, hoa rơi.
- Tổ chức cho trẻ lao động tập thể dưới sân trường
* TCVĐ:
Cáo và thỏ, thi xem ai nhanh, đuổi bóng, bắt chước tạo dáng, trốn tìm.
Chơi trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng, bịt mắt bắt dê,..
* Chơi tự do:
- Vẽ tự do trên sân trường.
- Chơi với đồ chơi ngoài trời và đồ chơi mang theo.
- Thứ 5 tổ chức giao lưu với lớp MGB C4: trò chơi dân gian. 
Tuần 2:
* Quan sát:
- Quan sát thời tiết
- Quan sát bức tranh một số hiện tượng tự nhiên
- Quan sát một số hành vi nguy hiểm cần tránh khi tiếp xúc với nước.
- Quan sát vườn rau
- Lao động: Nhặt lá vàng rơi trên sân trường...
* TCVĐ: 
Trời nắng trời mưa, gió thổi cây nghiêng, Trốn tìm, Ai về nhà nhanh hơn.. 
Chơi trò chơi dân gian: tập tầm vông, kéo co.
* Chơi tự do
- Vẽ tự do trên sân trường, chơi với bể nước, bể sỏi.
- Chơi với đồ chơi mang theo
- Thứ 5 tổ chức giao lưu với lớp MGB C1, C3: Trò chơi dân gian. 
Tuần 3:
* Quan sát:
- Quan sát thời tiết. 
- Xem tranh ảnh về các mùa trong năm. 
- Quan sát tranh ảnh về cách mặc các loại trang phục phù hợp thời tiết.
- Quan sát cây bưởi
- Tổ chức cho trẻ lao động tập thể dưới sân trường
* TVCĐ: 
Ô tô và chim sẻ, mèo đuổi chuột, đuổi bóng, Thi em ai giỏi. 
Chơi trò chơi dân gian: Gắp cua bỏ giỏ, nu na nu nống, bịt mắt bắt dê.
* Chơi tự do
- Vẽ tự do trên sân.
- Chơi với đồ chơi ngoài trời.
- Thứ 5 tổ chức giao lưu với lớp MGB C1 + C3: trò chơi dân gian. 
* Quan sát:
- Quan sát cây khế
- Quan sát tranh ảnh về biển.
- Quan sát tranh ảnh về Bác Hồ
- Quan sát bầu trời.
- Tổ chức cho trẻ lao động tập thể dưới sân trường
* TCVĐ: 
Chuyền bóng . Chó sói xấu tính. Nhảy cao bắt bong bóng xà phòng. Chung sức
Chơi trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng, kéo cưa lừa xẻ, kéo co.
* Chơi tự do
- Vẽ tự do trên sân.
- Chơi với đồ chơi ngoài trời. (MT64) 
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	MT64

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc tưới cây.
+ Chơi pha màu. 
+ Chơi vật chìm vật nổi, thả thuyền.
+ Thí nghiệm: nước bốc hơi; chìm - nổi.
- Góc tạo hình: 
+ Vẽ, xé dán mưa rơi. Cắt được theo đường thẳng ( 10cm) . Tô màu một số hiện tượng tự nhiên.
- Góc xây dựng: Xây sông hồ quê em.( T1, T2). Xây công viên nước ( T3) Xây bãi biển ( T4)
* Góc phân vai: 
- Gia đình: Cửa hàng bán nước giải khát, hoa quả, trang phục đi biển ( mũ, kính, áo tắm…)
* Góc học tập: 
+ Chơi các trò chơi học tập
+ Chơi lô tô, đếm, so sánh số lượng, nhận biết số lượng trong phạm vi 4, 5.
+ Ghép tranh từ các hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
+ Ghép hình các hiện tượng tự nhiên.
* Góc sách truyện: 
- Xem truyện, tranh ảnh về các nguồn nước ,các hiện tượng tự nhiên… 
- Làm bộ sưu tập trang phục theo mùa.

* Góc âm nhạc: Hát biểu diễn các bài hát đã học, chơi với các nhạc cụ, trang trí dụng cụ âm nhạc. (MT20) 
- Xem truyện, tranh ảnh về Bác Hồ 
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11


	MT20

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành: mời cô mời bạn khi ăn, tự xúc cơm ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa tay trước khi ăn. Xúc miệng nước muối, lau miệng sạch sẽ sau ăn.
- Thực hiện một số công việc đơn giản: Rửa tay, lau mặt, xúc miệng, tháo tất, cởi quần áo. 
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	Hoạt động chiều
	*Tuần 1
- Cho trẻ làm quen với câu chuyện “ Giọt nước tí xíu”
- Chơi, hoạt động theo ý thích ở các góc.
- Cho trẻ tô màu một số hoạt động của con người cần sử dụng nước.
- Tổ chức cho trẻ lao động tập thể và nêu gương cuối tuần 
Tuần 2
- Cho trẻ VĐ VTT TTC bài hát “ Cho tôi đi làm mưa với”
- Cho trẻ tô màu một số hiện tượng tự nhiên
- Cho trẻ chơi tự chọn ở các góc chơi.
- Tổ chức cho trẻ lao động tập thể và nêu gương cuối tuần 
Tuần 3
- Cho trẻ làm quen với bài thơ “ Tia nắng”
- Cho trẻ vẽ và tô mầu một số trang phục mùa hè.
- Ôn các bài hát, bài thơ đã học.
- Tổ chức cho trẻ lao động tập thể và nêu gương cuối tuần 
Tuần 4
- Cho trẻ làm quen với bài hát: “Bé yêu biển lắm”.
- Vẽ theo ý thích
- Tô mầu cảnh biển.
- Tổ chức cho trẻ lao động tập thể và nêu gương cuối tuần 
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	Tầm quan trọng của nước 
	Các hiện tượng tự nhiên 
	Mùa hè thú vị 
	Những nơi không an toàn 
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